
7100001 Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết Tấn 857 2.160 2.160 0,0 0,0 0,0

8101139 Đá xây dựng khác M3 173.305 122.110 122.110 110.018 110.018 70,5 111,0 111,0

8101201
Đá vôi và các loại đá ca chứa canxi khác, dùng để SX vôi 

hoặc xi măng
M3 347.504 314.672 314.672 197.297 197.297 90,6 159,5 159,5

8103100 Cao lanh và đất sét cao lanh khác Tấn 106.539 94.078 94.078 84.819 84.819 88,3 110,9 110,9

10790211  Chế biến chè các loại Tấn 10.937 2.990 2.990 3.526 3.526 27,3 84,8 84,8

10790320 Mỳ chính Tấn 4.503 6.135 6.135 7.130 7.130 136,2 86,0 86,0

11030101 Bia hơi 1000 Lít 7.863 3.300 3.300 1.913 1.913 42,0 172,5 172,5

11030103 Bia đóng chai 1000 Lít 5.525 2.804 2.804 3.175 3.175 50,7 88,3 88,3

11030104 Bia đóng lon 1000 Lít 18.968 18.038 18.038 12.806 12.806 95,1 140,9 140,9

13110230 Sợi xe to các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, gai  ... Tấn 832 735 735 1.042 1.042 88,3 70,5 70,5

13110341 Sợi to bông (staple) tổng hợp Tấn 2.025 1.957 1.957 1.829 1.829 96,7 107,0 107,0

13120110 Vải dệt thoi to sợi bông ca tỷ trọng bông to 85% trở lên 1000 M2 19.591 17.109 17.109 16.800 16.800 87,3 101,8 101,8

13120311 Vải dệt thoi to sợi bông (staple) tổng hợp 1000 M2 2.191 1.965 1.965 1.593 1.593 89,7 123,4 123,4

14100322  Quần áo trẻ em các loại 1000 Cái 7.272 7.085 7.085 6.677 6.677 97,4 106,1 106,1

14100412  Áo khoác cho trẻ em 1000 Cái 3.556 3.912 3.912 3.898 3.898 110,0 100,4 100,4

14100431  Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc 1000 Cái 7.127 8.621 8.621 8.220 8.220 121,0 104,9 104,9

15200203  Giày dép thể thao 1000 Đôi 1.748 1.068 1.068 861 861 61,1 124,0 124,0

17010209 Giấy và bìa khác (Giấy than, giấy duplex,khổ lớn) Tấn 41.231 44.446 44.446 37.139 37.139 107,8 119,7 119,7

20120401 Supe Photphat (P2O5) Tấn 173.084 167.058 167.058 194.895 194.895 96,5 85,7 85,7

20120701 P.khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: (NPK) Tấn 161.564 147.249 147.249 159.061 159.061 91,1 92,6 92,6

22201111 Bao và túi (kể cả loại hình nan) bằng polime etylen Tấn 6.142 6.063 6.063 5.812 5.812 98,7 104,3 104,3

22209300 Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic Tấn 20.119 20.027 20.027 18.802 18.802 99,5 106,5 106,5

22209610 Tấm trải sàn bằng plastic, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời Tấn 7.078 8.365 8.365 8.537 8.537 118,2 98,0 98,0

23920111  Gạch ốp, lát ceramic 1000 M2 9.493 8.113 8.113 7.186 7.186 85,5 112,9 112,9
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23920212
Gạch xây dựng  bằng đất sét nung (quy chuẩn 

220x105x60mm)
1000 Viên 123.148 97.843 97.843 108.410 108.410 79,5 90,3 90,3

23941121 Xi măng Portlanđ den Tấn 386.837 291.837 291.837 402.693 402.693 75,4 72,5 72,5

24100311  Sản phẩm sắt không hợp kim Tấn 1.361 1.361 0,0 0,0

25110199  Sản phẩm nhôm thanh định hình Tấn 4.470 2.976 2.976 2.637 2.637 66,6 112,9 112,9

25920113 Dịch vụ tráng kẽm bằng phương pháp điện phân Tr Đồng 1.007.330 259.116 259.116 130.897 130.897 25,7 198,0 198,0

26100133  Sản phẩm linh kiện điện tử các loại Chiếc 22.260.486 19.426.630 19.426.630 18.495.197 24.990.023 87,3 105,0 77,7

26400412 Tai nghe không nối với micro Cái 47.876.597 14.889.887 14.889.887 24.119.075 35.374.375 31,1 61,7 42,1

27200211  Ắc qui điện bằng chì  1000 Kwh 6 7 7 7 7 124,5 103,1 103,1

29300290
DVSX các bộ phận và phụ tùng khác cho xe có động cơ và 

các động cơ của chúng
Tr Đồng 229.294 207.610 207.610 108.616 165.995 90,5 191,1 125,1

30110339 Các loại tàu khác  Chiếc 16 3 3 2 2 18,2 168,2 168,2

35102210 Điện thương phẩm Tr Kwh 522 482 482 436 436 92,2 110,5 110,5

36000110 Nước uống được 1000 M3 6.180 5.759 5.759 5.223 5.223 93,2 110,2 110,2


